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1
Nguyễn Thị 

Trâm
1996 1 ĐHSP KH, TNXH TH Phước Mỹ

Quy 

Nhơn

039719331

5

Tramnguyen9651

@gmail.com

2
Nguyễn Thị 

Mộng Quyền
1997 1 ĐHSP KH, TNXH TH Phước Mỹ

Quy 

Nhơn

096226770

1

langmanbuonmua9

7@gmail.com

3
Bùi Thị Bích 

Trâm
1998 1

CĐSPGD

TH
KH, TNXH TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

039425070

7

chitram50707@gm

ail.com

4
Nguyễn Thị 

Thanh Lộc
1977 1

ĐHSPGD

TH
KH, TNXH TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

085559817

1

nttloc77@gmail.co

m

5
Nguyễn Thị 

Thứng
1990 1 TCSP KH, TNXH TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

093471924

9

nguyenthithung199

0@gmail.com

6
Huỳnh Thị 

Minh Nguyệt
1979 1

ĐHSPGD

TH
KH, TNXH TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

097223037

2

huynhminhnguyet7

9@gmail.com

7
Lương Thị 

Thủy
1994 1 ĐH KH, TNXH

TH Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn

098346254

0

luongthuy797@gm

ail.com

8
Từ Thị Minh 

Thúy
1994 1 ĐH KH, TNXH

TH Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn

091479038

1

tuduykhuong95@g

mail.com

9
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như
1997 1 ĐH KH, TNXH

TH Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn

097681190

1

quynhnhu121997

@gmail.com

10
Trần Thị Thu 

Hiền
1992 1 ĐHSP KH, TNXH TH Ngô Quyền

Quy 

Nhơn

097833791

0

tranhientsvn@gma

il.com

11
Trần Thị Thùy 

Linh
1993 1 ĐHSP KH, TNXH TH Ngô Quyền

Quy 

Nhơn

035896778

3

thuylinhsweet1993

@gmail.com

12
Nguyễn Thị 

Hoàng Oanh
1981 1 ĐHSP KH, TNXH TH Ngô Quyền

Quy 

Nhơn

098361370

9

hoangoanhvneco10

@gmail.com

13 Đặng Thị Nhạn 1986 1 ĐHSP KH, TNXH TH Ngô Quyền
Quy 

Nhơn

076948625

6

thinhanngoquyen

@gmail.com

14
Nguyễn Thanh 

Diễm
1991 1

ĐHSP 

TH
KH, TNXH

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

037455643

4

thanhdiemnguyen2

208@gmail.com

15 Phạm Thị Định 1967 1
ĐHSP 

TH
KH, TNXH

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

036620163

6

Tanttvnbd@gmail.

com

16
Dương Thị 

Kim Trâm
1979 1

ĐHSP 

TH
KH, TNXH

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

098883586

5

kimtram20082009

@yahoo.com

17 Lê Huy Dự 1976 0 TCSPTH KH, TNXH TH Nhơn Phú
Quy 

Nhơn

034921690

9

hoangtrongnp@gm

ail.com

18 Hà Thị Hoa 1992 1 ĐHSPTH KH, TNXH TH Nhơn Phú
Quy 

Nhơn

096873878

6

hathihoa111511@

gmail.com

19 Lê Văn Việt 1972 0 ĐHSPTH KH, TNXH TH Nhơn Phú
Quy 

Nhơn

035255114

5

levanviet3a@gmail

.com

20
Phạm Thị 

Quang Minh
1977 1 ĐHSPTH KH, TNXH TH Nhơn Phú

Quy 

Nhơn

097676117

3

phamthuhuongyb

@gmail.com

21
Nguyễn Thị 

Diễm Hương
1996 1 CĐSPTH KH, TNXH TH Nhơn Phú

Quy 

Nhơn

097676117

3

diemhuongpeo@g

mail.com

22 Long Thị Ngân 1997 1 Nùng ĐHSPTH KH, TNXH TH Nhơn Phú
Quy 

Nhơn

037826505

43

longngan@gmail.c

om

23
Võ Thị Bích 

Phương
1996 1 ĐHSPTH KH, TNXH TH Nhơn Phú

Quy 

Nhơn

035732750

2

vothibichphuong.n

p@gmail.com

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Sỹ - Trƣờng Tiểu học Nhơn Lý

- Điện thoại: 0981003057 - Email: nguyentrieupcx07@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC, TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 
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24
Huỳnh Thị 

Diễm Kiều
1997 1 CĐSPTH KH, TNXH TH Nhơn Phú

Quy 

Nhơn

035627153

1

diemkieub7897@g

mail.com

25 Trần Văn Kiệt 1969 0
ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

091215283

3

trankiet15111969

@gmail.com

26 Trần Thúy Hà 1976 1
ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

077954548

5

tranthuyhagiaovien

@gmail.com

27
Nguyễn Thị 

Việt Hồng
1992 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

034339720

0

canoc250192@gm

ail.com

28
Trương Đình 

Long
1980 0

Đại học 

TH
KH, TNXH

TH số 2 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

098511509

9

dinhlongbd79@gm

ail.com

29
Lê Thị Tuyết 

Hoa
1993 1

Đại học 

TH
KH, TNXH

TH số 2 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

097613416

9

lethituyethoa695@

gmail.com

30
Cáp Thị Thanh 

Hiền
1977 1 ĐHSP KH, TNXH TH Đống Đa

Quy 

Nhơn

093485308

3

capthithanhhien@

gmail.com

31
Dương Thị Mỹ 

Vân
1980 1 ĐH KH, TNXH

TH Trần Quốc 

Toản

Quy 

Nhơn

098568177

7

vandtm2011@gma

il.com

32 Mai Thị Điệp 1978 1 ĐH KH, TNXH
TH Trần Quốc 

Toản

Quy 

Nhơn

018895531

76

06061979Xuandie

p@gmail.com

33
Nguyễn Thị 

Mỹ Lệ
1972 1 ĐH KH, TNXH

TH Trần Quốc 

Toản

Quy 

Nhơn

098214013

4

nguyenthimyletqt

@gmail.com

34
Nguyễn Thị 

Thu Hiền
25/10/1976 1 Đại học KH, TNXH

TH Hoàng 

Quốc Việt

Quy 

Nhơn

091473764

6

thuhienn76@yaho

o.com.vn

35
Hồ Thị Hồng 

Ngọc 
20/04/1969 1 Đại học KH, TNXH

TH Hoàng 

Quốc Việt

Quy 

Nhơn

098440268

0   

hongngocqn1969

@gmail.com

36
Trần Thị Thu 

Nguyệt
10/10/1975 1 Đại học KH, TNXH

TH Hoàng 

Quốc Việt

Quy 

Nhơn

093476128

9

trannguyet289@g

mail.com

37
Lê Thị Thanh 

Thúy
01/01/1968 1 Đại học KH, TNXH

TH Hoàng 

Quốc Việt

Quy 

Nhơn

034229109

9

thuynhihan68@gm

ail.com

38
Nguyễn Lê Thị 

Bích Hà
1978 1 Đại học KH, TNXH

TH Trần Hưng 

Đạo

Quy 

Nhơn

093545511

3

hanguyen78thd@g

mail.com

39
Nguyễn Thị 

Thu Hằng
1979 1 Đại học KH, TNXH

TH Trần Hưng 

Đạo

Quy 

Nhơn

090525318

5

thuhangthd79@gm

ail.com

40 Ngô Thị Giao 1977 1 Đại học KH, TNXH
TH Trần Hưng 

Đạo

Quy 

Nhơn

098452043

5

ngothigiao77@gm

ail.com

41
Văn Thị Lệ 

Trinh
1982 1 Đại học KH, TNXH

TH Trần Quốc 

Tuấn

Quy 

Nhơn

038668081

0

letrinh2403@gmai

l.com

42
Nguyễn Thị 

Bình Hà
1975 1 Đại học KH, TNXH

TH Trần Quốc 

Tuấn

Quy 

Nhơn

098695167

5

nguyenthibinhha70

@gmail.com

43
Trần Thị Ngọc 

Thanh
1993 1

Trung 

cấp 
KH, TNXH TH Hải Cảng

Quy 

Nhơn

097499689

2

tranthingocthanh5

8@gmail.com

44
Nguyễn Thị 

Bích Phương
1996 1 Đại học KH, TNXH TH Hải Cảng

Quy 

Nhơn

036537542

5

bp19961008@gma

il.com

45
Đào Thị Nhi 

Ánh
22/10/1998 1 ĐH KH,THXH

TH,THCS, 

THPT Ischool 

Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
347094809

anhdtn.quynhon@i

school.edu.vn

46
Võ Thị Hồng 

Thắm
07/08/1997 1 ĐH KH,THXH

TH,THCS, 

THPT Ischool 

Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
396867598

thamvth.quynhon

@ischool.edu.vn

Danh sách này gồm có 44 người./.

mailto:nguyenthibinhha70@gmail.com
mailto:nguyenthibinhha70@gmail.com
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1
Trần Thị Diệu  

Hiền
1981 1

ĐH 

SPGDTH
KH, TNXH TH Lê Lợi

Quy 

Nhơn

098429307

9

dieuhienqn1981@

gmail.com

2 Đỗ Thị  Tuyết 1987 1
ĐH 

SPGDTH
KH, TNXH TH Lê Lợi

Quy 

Nhơn

086763978

5

Dotuyet1234@gm

ail.com

3 Đinh Thảo Hoa 1979 1
ĐH 

SPGDTH
KH, TNXH TH Lê Lợi

Quy 

Nhơn

097808529

0

hoadinh36@gmail.

com

4
Châu Thị 

Thuận
1973 1

ĐH 

SPGDTH
KH, TNXH TH Lê Lợi

Quy 

Nhơn

035828027

3

thuanleloi.2015@g

mail.com

5
Phạm Thị Ái 

Nhi
1983 1

ĐHSPGD

TH
KH, TNXH

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

093588462

4

nhitranquoctoan@

gmail.com

6
Cao Thị Kim 

Yến
1969 1

ĐHSPGD

TH
KH, TNXH

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

037371650

5

caokimyen1969@g

mail.com

7
Đặng Thị 

Ngọc Trình
1978 1

ĐHSPGD

TH
KH, TNXH

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

098767550

6

dangthingoctrinh9

87@gmail.com

8
Nguyễn Thị 

Tố Thi
1976 1

ĐHSPGD

TH
KH, TNXH

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

093563857

6

nguyenhatothi@g

mail.com

9
Trình Thị 

Phước Trinh
1978 1

ĐHSPGD

TH
KH, TNXH

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

098280908

9

trinhtrinhthiphuoc

@gmail,com

10
Võ Thị Thu 

Dung
1978 1

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH Lý 

Thường Kiệt

Quy 

Nhơn

090519211

1

tienhoangdung300

4@gmail.com

11
Lương Thị 

Hồng Quyên
1983 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Lý 

Thường Kiệt

Quy 

Nhơn

090948431

1

luonghongquyenk4

@gmail.com

12 Lê Thị Diệu 1972 1
ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Lý 

Thường Kiệt

Quy 

Nhơn

038908578

9

minhkhue919@gm

ail.com

13
Lê Thị Nhật 

Dung
1978 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Lý 

Thường Kiệt

Quy 

Nhơn

094785445

3

lethinhatdung0711

78@gmail.com

14
Ngô Thị Hồng 

Đào
1976 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Lý 

Thường Kiệt

Quy 

Nhơn

091796101

0

hongdao76.nguyen

@gmail.com

15
Nguyễn Thanh 

Thế 
1963 0 Đại học KH, TNXH TH Trần Phú

Quy 

Nhơn
0,9855991

thethanhnguyen62

@gmail.com

16
Phạm Thị 

Phương Uyên 
1979 1 Đại học KH, TNXH TH Trần Phú

Quy 

Nhơn
0,793572

phamuyenha1@gm

ail.com

17
Nguyễn Thị 

Nga
1967 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

093590133

5

nhungtung119@g

mail.com

18
Nguyễn Đinh 

Phương Hoàng
1997 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

097891704

4

phuonghoang.sp97

@gmail.com

19
Nguyễn Văn 

Thanh
1978 0

ĐH 

GDTH
KH, TNXH TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

096800448

4

thanhtruongths2nb

@gmail.com

20
Trần Giáng 

Châu 
1978 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

091470049

9

thainguyentruc@g

mail.com

21
Cao Thị Hồng 

Thắm
1994 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

037429505

3

lequan12a1@gmail

.com

22
Trần Thị Minh 

Lưu
1978 1 Cử nhân KH, TNXH

TH Võ Văn 

Dũng

Quy 

Nhơn

098439788

4

luulienson@yahoo.

com.vn

23
Lê Thị Thanh 

Trúc
1969 1 Cử nhân KH, TNXH

TH Võ Văn 

Dũng

Quy 

Nhơn

079442546

9

thanhtrucvovandun

g@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC, TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THÀNH PHỐ QUY NHƠN - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Đỗ Thị Hậu Lan - Trƣờng Tiểu học Âu Cơ

- Điện thoại: 0961733864 - Email: thanhlongts1988@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



24
Nguyễn Anh 

Dũng
1978 0 Cử nhân KH, TNXH

TH Võ Văn 

Dũng

Quy 

Nhơn

091364999

6

dungqn76@gmail.

com

25 Đoàn Thị Giỏi 1974 1
ĐHSP 

TH
KH, TNXH

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

035844675

7

doangioi74@gmail

.com

26
Tô Thị Minh 

Hiền
1979 1

ĐHSP 

TH
KH, TNXH

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

097384667

1

tothiminhhien123

@gmail.com

27
Lê Thị Xuân 

Hồng
1969 1

ĐHSP 

TH
KH, TNXH

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

091612191

1

lethiXuanhong196

9@gmail.com

28
Trần Thị Xuân 

Huy
1979 1

ĐHSP 

TH
KH, TNXH

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

098200474

4

giaovienXuanhuy

@gmai.com

29
Trương Thị 

Thanh Huyền
1980 1

ĐHSP 

TH
KH, TNXH

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

098754744

9

thanhhuyen1604@

gmail.com

30 Lê Thị Phương 1974 1
ĐHSP 

TH
KH, TNXH

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

036511964

7

phuongle6226@g

mail.com

31
Nguyễn Thị 

Mỹ Thanh
1982 1

ĐHSP 

TH
KH, TNXH

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

093546747

9

mythanh7779@gm

ail.com

32
Nguyễn Thị 

Thơm
1976 1

ĐHSP 

TH
KH, TNXH

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

094405225

1

thomkdgr@gmail.c

om

33
Nguyễn Thị 

Thanh Thúy
1971 1

CĐSP 

TH
KH, TNXH

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

092417432

7

chuongtuoitre@gm

ail.com

34 Võ Thị Trang 1982 1
ĐHSP 

TH
KH, TNXH

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

091417314

1

hoanggiahung9999

@gmail.com

35
Trần Thị Hoài 

Đức
1971 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

097618229

9

hoaiducqt@gmail.

com

36
Phan Thị Thu 

Hằng
1967 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

090536881

5

Ptthangthqt@gmai

l.com

37
Trịnh Thị 

Huyền
1979 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

038480455

0

huyentieuhocqt@g

mail.com

38 Đoàn Thị Lệ 1982 1
ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

098205649

9

doanle6789@gmai

l.com

39
Nguyễn Thị 

Hồ Như
1984 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

091445316

9

honhu1984@gmail

.com

40
Phạm Thị 

Thanh Nhàn
1979 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH TH Kim Đồng

Quy 

Nhơn

090567737

8

sockyqn@gmail.co

m

41 Lâm Thị Sao 1985 1 Đại học KH, TNXH TH Nhơn Hội
Quy 

Nhơn

096891687

2

lamthisao1984@g

mail.com

42
Đỗ Thị Thanh 

Bình
1969 1 Đại học KH, TNXH TH Nhơn Hội

Quy 

Nhơn

023085209

9

dothithanhbinh196

9@gmail.com

43
Nguyễn Thị 

Ngọc Mai
1968 1 ĐHTH KH, TNXH TH Nhơn Lý

Quy 

Nhơn

094884589

6

ngocmainhonly@g

mail.com

44 Đỗ Văn Sự 1992 0 CĐTH KH, TNXH TH Nhơn Lý
Quy 

Nhơn

035896751

8

suchanhkhoan@g

mail.com

45
Nguyễn Thanh 

Vương
1978 0 ĐHTH KH, TNXH TH Nhơn Lý

Quy 

Nhơn

091476106

1

nguyenthanhvuong

78@gmail.com

46 Đỗ Văn Sáu 1968 0 ĐH TH KH, TNXH
TH&THCS 

Nhơn Hải

Quy 

Nhơn

094939112

3

dovansauqn@gmai

l.com

47
Nguyễn Văn 

Sơn
1967 0 ĐHSPTH KH, TNXH

TH&THCS 

Nhơn Châu

Quy 

Nhơn
X

098481622

0

vanson1967qn67@

gmail.com

Danh sách này gồm có 47 người./.
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1
Trần Thị 

Thanh Thúy
1974 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 1 

Phước Thành

Tuy 

Phước
X 387644299

tranthithanhthuy99

9@gmail.com

2 Trần Hữu Lễ 1964 0 ĐHSP KH, TNXH
TH số 1 

Phước Thành

Tuy 

Phước
X 972140269

tranhuule64@gmai

l.com

3
Nguyễn Anh 

Duy
1994 0 ĐHSP KH, TNXH

TH số 1 

Phước Thành

Tuy 

Phước
X 373853608

duychaomao@gma

il.com

4
Nguyễn Thị 

Dạ Thanh
1968 1 Cao đẳng KH, TNXH

TH số 2 

Phước Thành

Tuy 

Phước
X 384949945

dthanhc1pt@gmail

.com

5 Đỗ Trọng Hải 1995 0 Cao đẳng KH, TNXH
TH số 2 

Phước Thành

Tuy 

Phước
X 869639171

dotronghaitdmu95

@gmail.com

6
Nguyễn Thị 

Tín
1967 1 ĐH KH, TNXH

TH số 1 

Phước An

Tuy 

Phước
367170048

tinbd67@gmail.co

m

7 Hồ Quí Bảo 1993 0 ĐHSP KH, TNXH
TH số 2 

Phước An

Tuy 

Phước
387621399

quybaoho@gmail.

com

8
Nguyễn Duy 

Học
1989 0 ĐHSP KH, TNXH

TH số 2 

Phước An

Tuy 

Phước
327449388

aXvssaX@gmail.c

om

9
Trương Quốc 

Tấn
1978 0 ĐHSP KH, TNXH

TH số 2 

Phước An

Tuy 

Phước
978531990

truongquoctan200

21978@gmail.com

10
Nguyễn Thị 

Thuận
1994 1 TCSP KH, TNXH

TH số 2 

Phước An

Tuy 

Phước
968023434

thuanbin1994@gm

ail.com

11
Nguyễn Thị 

Hương Trà
1980 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 2 

Phước An

Tuy 

Phước
964312358

trahoi1979@gmail.

com

12
Nguyễn Kim 

Hoàng Phương
1996 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 2 

Phước An

Tuy 

Phước
372739568

phuongnkh1996@

gmail.com

13
Nguyễn Thị 

Phương Dung
1980 1 ĐH KH, TNXH

TH số 1 TT 

Diêu Trì

Tuy 

Phước
392409418

phuongdungdt678

9@gmail.com

14
Mai Thị Bích 

Vân
1982 1 ĐHTH KH, TNXH

TH số 2 TT 

Diêu Trì

Tuy 

Phước
343731772

maivantuyphuoc@

gmail.com

15
Võ Thị Hoàng 

Phi
1980 1 ĐHTH KH, TNXH

TH số 2 TT 

Diêu Trì

Tuy 

Phước
984241881

vothihoangphi040

280@gmail.com

16
Trần Thị 

Hưởng
1968 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
353995046

tranthihuongtttp@

gmail.com

17
Trương Thị 

Mỹ Phương
1978 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
377535145

phuong.truongpt3

@gmail.com

18
Hàn Thảo 

Uyên
1981 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
376319181

hanthaouyen1981

@gmail.com

19
Trương Thanh 

Đạm
1961 0

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 2 TT 

Tuy Phước 

Tuy 

Phước
988196829

thanhdamtp2@gm

ail.com

20
Lê Thị Bích 

Đào
1997 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 2 TT 

Tuy Phước 

Tuy 

Phước
378061738

bichdao26031997

@gmai.com

21
Võ Thị Bảo 

Quyên
1978 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 

Phước Lộc

Tuy 

Phước
396195463

giophuongdong20

05@gmail.com

22 Hồ Thị Hiếu 1992 1
TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 2 

Phước Lộc

Tuy 

Phước
399903062

hothihieuqnu@gm

ail.com

23 Trần Thị Hồng 1994 1
TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH Phước 

Nghĩa

Tuy 

Phước
963131037

tranthihong.1994vt

a@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC, TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN TUY PHƢỚC - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Nhƣ Ý - Trƣờng Tiểu học Số 1 Phƣớc Thắng

- Điện thoại: 0365224576 - Email: nhuynguyens123@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



24
Phùng Xuân 

Kỳ
1969 0

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 

Phước Hiệp

Tuy 

Phước
377876565

kyphungXuan1969

@gmail.com

25
Nguyễn Thị 

Cẩm Hòa
1977 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 

Phước Hiệp

Tuy 

Phước
398802031

nguyenthicamhoa7

77@gmail.com

26
Nguyễn Thị 

Tuyết Mai
1968 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 

Phước Hiệp

Tuy 

Phước
978121950

tuyetmai0717@gm

ail.com

27
Nguyễn Tấn 

Đạt
1969 0

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 

Phước Hiệp

Tuy 

Phước
987981099

tandat1125@gmail

.com

28
Nguyễn Thị Lệ 

Thu
1977 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 2 

Phước Hiệp

Tuy 

Phước
396211926

nguyenthilethuph

@gmail.com

29
Lê Thị Kiều 

Ngân
1994 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 2 

Phước Hiệp

Tuy 

Phước
356144791

lethikieungan2008

94@gmail.com

30
Nguyễn Thị 

Thanh Diệp
1992 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 

Phước Thuận

Tuy 

Phước
#########

thanhdieptp92@g

mail.com

31
Nguyễn Thị 

Thảo Ly
1995 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 

Phước Thuận

Tuy 

Phước
#########

lynguyendhpy@g

mail.com

32
Nguyễn Văn 

Luân
1989 0

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 

Phước Thuận

Tuy 

Phước
#########

luannguyenna88@

gmail.com

33
Ngô Trường 

Ba
1962 0

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 

Phước Thuận

Tuy 

Phước
#########

ngotruongba62@g

mail.com

34
Lê Thị Khánh 

Linh
1978 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 2 

Phước Thuận

Tuy 

Phước
336999695

marialekhanhlinh7

8@gmail.com

35
Diệp Thị Bảo 

Hoan
1969 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH Số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
397752891

hoannghi6789@g

mail.com

36
Nguyễn Thị 

Thu Hiền
1996 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
981236144

thuhien01021996

@gmail.com

37
Đỗ Ngọc 

Thống
1996 0

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
979709484

buithu221@gmail.

com

38
Nguyễn Thị Lệ 

Thu
1988 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
398243505

lethuphuocson2@g

mail.com

39 Tô Văn Thuận 1968 0
TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
376866184

tovanthuanson2@g

mail.com

Danh sách này gồm có 39 người./.
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1
Nguyễn Thị 

Ánh Loan
1976 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 3 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
354803161

anhloannguyenps3

@gmail.com

2
Đào Thành 

Chánh
1970 0

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 3 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
766780597

daothanhchanh@g

mail.com

3
Phùng Thị 

Tuyết Nhi
1995 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 

Phước Hòa

Tuy 

Phước
366483622

tuyetnhi3622@gm

ail.com

4
Nguyễn Thị 

Thanh Thuận
1990 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 2 

Phước Hòa

Tuy 

Phước
337037596

thanhthuan205@g

mail.com

5
Nguyễn Thị 

Ánh Tuyết 
1969 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 2 

Phước Hòa

Tuy 

Phước
396267322

tuyetnguyenbh196

9@gmail.com

6
Nguyễn Thị 

Thanh Nguyệt
1971 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 2 

Phước Hòa

Tuy 

Phước
787538925

thanhnguyetht1971

@gmail.com

7
Nguyễn Thị 

Thanh Hương
1968 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 

Phước Hưng

Tuy 

Phước
984937420

nguyenthithanhhuo

ng1968@gmail.co

m

8 Lê Thị Xê 1967 1
TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 2 

Phước Hưng

Tuy 

Phước
337853027

lethiXe1234@gma

il.com

9
Trần Thị Kiều 

My
1992 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 

Phước Quang

Tuy 

Phước
358970094

tranthikieumy2810

92@gmail.com

10 Đỗ Thị Phấn 1966 1
TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 

Phước Quang

Tuy 

Phước
326508194

dothiphan19@gma

il.com

11 Trần Văn Toàn 1976 0
TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 

Phước Quang

Tuy 

Phước
766623635

tranvantoanphuoct

hang@gmail.com

12
Hà Thị Thu 

Cúc
1971 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 2 

Phước Quang

Tuy 

Phước
378790576

hathithucuc1971@

gmail.com

13 Lê Thị Cảnh 1967 1
TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 2 

Phước Quang

Tuy 

Phước
358160664

lethicanh10.1067

@gmail.com

14
Nguyễn Thị 

Kim Loan
1974 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 2 

Phước Quang

Tuy 

Phước
346437251

trankimhan123@g

mail.com

15 Nguyễn Sơn 1962 0
TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 2 

Phước Quang

Tuy 

Phước
977958513

nguyensonphuocqu

ang@gmail.com

16
Dương Thị 

Hồng Diễm
1995 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 

Phước Thắng

Tuy 

Phước
336338536

duongdiem967@g

mail.com

17
Lương Thị Mỹ 

Dung
1968 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 

Phước Thắng

Tuy 

Phước
978082773

thimydung789@g

mail.com

18
Phan Thị Mỹ 

Vương
1980 1

TC Âm 

nhạc
KH, TNXH

TH số 1 

Phước Thắng

Tuy 

Phước
983409771

havuong1980pq@

gmail.com

19
Nguyễn Tiến 

Nay
1968 0 ĐH KH, TNXH

TH số 2 

Phước Thắng

Tuy 

Phước
984769272

tiennay0302@gma

il.com

20 Trần Văn Tú 1967 ĐHSP KH, TNXH
TH số 1 Canh 

Vinh
Vân Canh X #########

tranvantucv1@gm

ail.com

21
Phạm Thị Thu 

Hồng
1968 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 1 Canh 

Vinh
Vân Canh X #########

phamthuhong68@

gmail.com

22
Nguyễn Văn 

Vụ
03/02/1965 CĐSP KH, TNXH

TH số 2 Canh 

Vinh
Vân Canh X 983543325

vunguyenvan1965

@gmail.com

23
Nguyễn Văn 

Dũng
01/01/1965 ĐHSP KH, TNXH

TH số 2 Canh 

Vinh
Vân Canh X 772516190

dungtui65@gmail.

com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC, TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN TUY PHƢỚC, VÂN CANH - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Huỳnh Thị Mộng Triều - Trƣờng Tiểu học Số 2 Phƣớc Hòa

- Điện thoại: 0326933477 - Email: mongtrieu81dg@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



24 Lê Văn Hòa 01/01/1972 0 ĐHSP KH, TNXH
TH&THCS 

Canh Hiển
Vân Canh X 986995603

doctinhch72@gma

il.com

25
Trần Thị Kim 

Hoa
1992 1 ĐHSP KH, TNXH TH Canh Hiệp Vân Canh X 396264515

tranthikimhoa515

@gmail.com

26
Nguyễn Văn 

Thành
1966 0 ĐHSP KH, TNXH TH Canh Hiệp Vân Canh X 383722248

nguyenvanthanh.vc

@gmail.com

27 Lê Minh Ơn 09/01/1979 0 ĐHSP KH, TNXH
TH TT  Vân 

Canh
Vân Canh X 8,989E+09

onchanhvc@gmail.

com

28 Đoàn Thị Mai 09/01/1967 1 ĐHSP KH, TNXH
TH TT  Vân 

Canh
Vân Canh X 986493715

doanthimai01@gm

ail.com

29 Hồ Văn Phan 29/03/1970 0 ĐHSP KH, TNXH
TH TT  Vân 

Canh
Vân Canh X 987027687

hophan70@gmail.

com

30
Nguyễn Thị 

Công Chính
27/05/1968 1 ĐHSP KH, TNXH

TH TT  Vân 

Canh
Vân Canh X 369012957

nguyenthicongchin

h55@gmail.com

31 Lê Thị Mỹ Chi 25/05/1994 1 TCSP KH, TNXH
TH TT  Vân 

Canh
Vân Canh X 967943032

lethimychi2505199

4@gmail.com

32
Nguyễn Thị 

Kim Trang
06/07/1991 1 ĐHSP KH, TNXH

TH Canh 

Thuận
Vân Canh X 968175237

nguyenthikimtrang

thct@gmail.com

33
Nguyễn Minh 

Hoàng
18/11/1969 0 ĐHSP KH, TNXH

TH Canh 

Thuận
Vân Canh X 346319519

nguyenminhhoang31951

9@gmail.com

34
Lê Thị Bích 

Tâm
10/12/1995 1 ĐHSP KH, TNXH

TH Canh 

Thuận
Vân Canh X 384223448

hoacomay1012199

5@gmail.com

35 Lê Thị Na Uy 06/01/1996 1 CĐSP KH, TNXH TH Canh Liên Vân Canh X 979648058
lethinauy96@gmai

l.com

36 Trần Văn Nuôi 21/8/1983 0 ĐHSP KH, TNXH TH Canh Hòa Vân Canh X 972755616
tranvannuoi1967@

gmail.com

Danh sách này gồm có 36 người./.

mailto:onchanhvc@gmail.com
mailto:onchanhvc@gmail.com
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1
Nguyễn Văn 

Dũng
1981 0

TCSP 

Tiểu học
KH, TNXH TH Nhơn An An Nhơn 36888022

nvdung8191@gma

il.com

2
Võ Minh 

Thông
1963 0

TCSP 

Tiểu học
KH, TNXH TH Nhơn An An Nhơn 387514414

thongnhonan@gm

ail.com

3
Phan Thị 

Hồng Loan
1968 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Nhơn 

Phong
An Nhơn 337665895

loannpvc123@gma

il.com

4
Nguyễn T.H. 

Ngọc Trang
1976 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Nhơn 

Phong
An Nhơn 346856172

huynhngoctrangnp

@gmail.com

5
Võ Thị Thanh 

Trang
1978 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Nhơn 

Phong
An Nhơn 394735644

vothanhtrang39@g

mail.com

6
Nguyễn Thị 

Thê
1970 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH TH Nhơn Hạnh An Nhơn 373372738

thenhonhanh1970

@gmail.com

7
Nguyễn Thị 

Ánh Tuyết
1977 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH TH Nhơn Hạnh An Nhơn 352826442

anhtuyetchupah@g

mail.com

8
Đặng Thị 

Ngọc Ngà
1967 1 CĐSP KH, TNXH

TH số 1 Đập 

Đá
An Nhơn 934736279

ngahuy01@gmail.c

om

9
Trần Nguyễn 

Diễm Thu
1978 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 1 Đập 

Đá
An Nhơn 989399239

trannguyendiemthu

228@gmail.com

10 Lê Thị Mười 1977 1
ĐH 

GDTH
KH, TNXH

 TH số 2 Đập 

Đá
An Nhơn 774472909

lethimuoipro@gma

il.com

11
Nguyễn Thị 

Bích Hiền
1977 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

 TH số 2 Đập 

Đá
An Nhơn 934822959

bhienthdd@gmail.

com

12
Trần Đình 

Tùng
1963 0 ĐHSPTH KH, TNXH TH Nhơn Hậu An Nhơn 

0.9029150

71

Trandinhtunggv@

gmail.com

13

Nguyễn Thị 

Thanh 

Huyền

1975 1 ĐHSPTH KH, TNXH TH Nhơn Hậu An Nhơn 
0.3983011

017

Nguyenthithanhhu

yen3010@gmail.c

om

14 Lê Văn Vinh 1965 0 ĐHSPTH KH, TNXH TH Nhơn Hậu An Nhơn 
0.3767189

27

levanvinh65.an@g

mail.com

15
Huỳnh Thị 

Hướng
1972 1 ĐHSPTH KH, TNXH TH Nhơn Hậu An Nhơn 

0.3552211

469

huynhthihuong258

@gmail.com

16
Nguyễn Văn 

Đội
1964 0

ĐH 

GDTH
KH, TNXH TH Nhơn Mỹ An Nhơn 976953589

vandoithnm@gmai

l.com

17
Nguyễn Văn 

Lộc
1970 0

ĐH 

GDTH
KH, TNXH TH Nhơn Mỹ An Nhơn 973821227

loc0973821227@g

mail.com

18 Vương Thị Hà 1974 1
ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Nhơn 

Thành
An Nhơn 382247319

vuongthiha19@gm

ail.com

19
Lê Thị Thu 

Hoài
1973 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Nhơn 

Thành
An Nhơn 384191808

hoaihuonghuemai

@gmail.com

20
Trịnh Thị Bích 

Thảo
1981 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Nhơn 

Thành
An Nhơn 965156779

hobinhthin.76@g

mail.com

21
Nguyễn Thị 

Như Ý
1982 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Nhơn 

Thành
An Nhơn 708154036

cuongnhuy1982@

gmail.com

22
Trương Vĩnh 

Viễn
1964 0

ĐH 

GDTH
KH, TNXH TH Nhơn Phúc An Nhơn 383001054

vientruong64@gm

ail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC, TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THỊ XÃ AN NHƠN

GVCC hỗ trợ: Lƣơng Thị Thu Ngân - Trƣờng Tiểu học số 1 Nhơn Hòa

- Điện thoại: 0349656805 - Email: thungannhonhoa@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



23
Võ Thị Hồng 

Loan
1979 1 CĐSP KH, TNXH TH Nhơn Lộc An Nhơn 965986879

vohongloan201820

19@gmail.com

24
Nguyễn Thị 

Hương
1994 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH TH Nhơn Lộc An Nhơn 396276239

nguyenhuong9294

96@gmail.com

25
Đặng Thị 

Minh Tỵ
1977 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH TH Nhơn Lộc An Nhơn 382245190

dangthiminhty77@

gmail.com

26
Phạm Mộng 

Bình
1972 0

ĐH 

GDTH
KH, TNXH TH Nhơn Thọ An Nhơn 941099231

binhmong72@yah

oo.com.vn

27
Nguyễn Thị 

Bích
1969 0 ĐHSP KH, TNXH TH Nhơn Thọ An Nhơn 329615882

bichlac1969@gmai

l.com

28 Hồ Văn Mai 1972 0
ĐH 

GDTH
KH, TNXH TH Nhơn Tân An Nhơn 374246971

hovanmai2019@g

mail.com

29
Phan Ngọc 

Sanh
1962 0 TCSP KH, TNXH TH Nhơn Tân An Nhơn 368775329

phanngocsanhgvth

nt@gmail.com

30
Đặng Thị 

Xuân Liễu
1991 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH TH Nhơn Tân An Nhơn 981752478

dangXuanlieu1210

@gmail.com

31 Đỗ Thị Ngọc 1971 1
ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Nhơn

 Hưng
An Nhơn 984912446

canngoc40@gmail.

com

32

Phạm Nguyễn 

Uyên

 Linh

1978 1
ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Nhơn

 Hưng
An Nhơn 708024859

linhdaithang@yah

oo.com.vn

33 Trần Thị Triều 1979 1
ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Nhơn

 Hưng
An Nhơn 905506077

tranthaonghintp@g

mail.com

34
Phan Thị Kim 

Hiền
1974 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Nhơn

 Hưng
An Nhơn 774547710

phankimhien64@g

mail.com

35
Lê Thị Minh 

Hảo
1977 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH 1

 Bình Định
An Nhơn 793533799

haominhle77@gm

ail.com

36
Võ Thị Kim 

Xuyến
1968 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH 1

 Bình Định
An Nhơn 774443227

Xuyenvo.2402196

8@gmail.com

37

Nguyễn Thị 

Hoàng 

Dung

1977 1
ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH 2

 Bình Định
An Nhơn 938849626

datphat2006@gma

il.com

38
Thân Thị Thu 

Hường
1970 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH 2

 Bình Định
An Nhơn 326684574

thuhuong190570@

gmail.com

39
Đỗ Thị Thúy 

Kiều
1978 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH 2

 Bình Định
An Nhơn 973227073

kieuhaibd@gmail.

com

40
Lê Thị Thùy 

Oanh
1981 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH 2

 Bình Định
An Nhơn 366317956

tyvan012@yahoo.c

om.vn

41
Nguyễn Thị 

Thu Vân 
1972 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Nhơn 

Khánh
An Nhơn 387591734

nguyentrieuthuhien

72@gmail.com

42
Hồ Thị Kiều 

Chinh
1975 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH 1 Nhơn 

Hòa
An Nhơn 934822079

kieuchinhnhonhoa

@gmail.com

43 Võ Thị Nga 1970 1
ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH 1 Nhơn 

Hòa
An Nhơn 913653204

ngavothi70@gmail

.com

44 Lê Cao Nghĩa 1963 0
ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH 2 Nhơn 

Hoà
 An Nhơn 934894450

lecaonghia123@g

mail.com

45
Nguyễn Thị 

Đức Thơm
1967 1 CĐSP KH, TNXH

TH 2 Nhơn 

Hoà
 An Nhơn 979332897

nguyenthiducthom

@gmail.com

Danh sách này gồm có 45 người./.
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1 Đặng Ngọc Hổ 16/7/1996 0 ĐHSPTH KH, TNXH TH Cát Thành Phù Cát
096813770

2

it.dangngochovietn

am@gmail.com

2
Nguyễn Thị 

Sương
20/4/1969 1 ĐHSPTH KH, TNXH TH Cát Thành Phù Cát

098952290

3

nguyenthisuongthc

t@gmail.com

3
Nguyễn Thị 

Chung
18/3/1974 1 ĐHSPTH KH, TNXH TH Cát Thành Phù Cát

098616553

0

chungnguyenct649

@gmail.com

4
Nguyễn Văn 

Hiệp
20/4/1972 0 ĐHSPTH KH, TNXH TH Cát Thành Phù Cát

037241708

4

nvanhiepct73@gm

ail.com

5
Nguyễn Thị 

Ngọc Oanh
15/11/1979 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

039707952

6

ntngocoanh79@g

mail.com

6
Nguyễn Thị 

Thúy Vâng
24/12/1976 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

034321496

5

mvangthuy31@gm

ail.com

7
Tô Thị Kim 

Tuyến
06/07/1970 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

091951388

1

tuyenthck1@gmail

.com

8 Thái Thị Tám 20/12/1969 1 ĐHSP KH, TNXH
TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

097805557

7

thaithitam964@gm

ail.com

9
Trương Thị 

Kim Liên
20/08/1979 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

085974494

8

truongthikimlien55

05@gmail.com

10
Phạm Thị Kim 

Dung
20/09/1976 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

037433637

1

kimdungpham1976

@gmail.com

11 Trần Thị Liêm 03/10/1967 1 CĐSP KH, TNXH
TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

036300481

9

tranthiliem1967@

gmail.com

12
Phan Thị 

Thánh
02/02/1970 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

097932510

8

phanthithanh0270

@gmail.com

13
Nguyễn Thị 

Oanh
26/06/1981 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 1 Cát 

Minh
 Phù Cát

098746047

8

nguyenoanhcm3@

gmail.com

14 Phan Thị Mai 05/05/1966 1 CĐSP KH, TNXH
TH số 1 Cát 

Minh
 Phù Cát

025622299

07

maiphanminh1@g

mail.com

15
Nguyễn Bá 

Hoàng Lâm
23/10/1980 0 ĐHSP KH, TNXH

TH số 1 Cát 

Minh
 Phù Cát

039378446

8

nnbbhhll@yahoo.c

om

16
Đặng Thị 

Thùy Phương
09/02/1982 1 ĐHSPTH KH, TNXH

TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát

038851282

9

dangthithuyphuong

catminh@gmail.co

m

17 Võ Văn Phu 02/02/1982 0 ĐHSPTH KH, TNXH
TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát

097842113

5

vovanphu47@gma

il.com

18 Trần Tấn Chiến 02/06/1980 0 ĐHSPTH KH, TNXH
TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát

038240422

2

tanchientran447@

gmail.com

19
Nguyễn Thị 

Hồng Vân
12/01/1968 1

ĐHSP 

TH
KH, TNXH

TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát

097819767

2

nguyenvancm2@g

mail.com

20
Phạm Thị 

Phúc Diễm
05/06/1905 1 ĐHSP KH, TNXH TH Cát Tài Phù Cát X

039780835

1

phamphucdiem@g

mail.com

21 Bùi Văn Bảo 20/05/1905 0 CĐSP KH, TNXH TH Cát Tài Phù Cát X 397213088
buivanbaocattai@g

mail.com

22 Nguyễn Khẳm 16/05/1905 0 ĐHSP KH, TNXH TH Cát Tài Phù Cát X
038911525

8

nguyenkham3010

@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC, TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ CÁT - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Thu Hƣơng - Trƣờng Tiểu học số 2 Cát Tƣờng

- Điện thoại: 0373727027 - Email: huong12979@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)
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23 Võ Văn Can 14/05/1905 0 ĐHSP KH, TNXH TH Cát Tài Phù Cát X
039299601

9

vovancan61@gmai

l.com

24 Đặng Thị Thu 10/03/1967 1 ĐHSP KH, TNXH
TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

036935335

9

dangthithuhanh1@

gmail.com

25 Nguyễn Thị Lệ 02/10/1968 1 ĐHSP KH, TNXH
TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

035942499

1

danghuutuong1967

@gmail.com

26 Võ Thị Cảm 08/08/1969 1 ĐHSP KH, TNXH
TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

037787885

9

vothicam59@gmai

l.com

27
Nguyễn Thị 

Thu Sương
18/10/1994 1 TCSP KH, TNXH

TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

096263015

7

spsu35.nttsuong@

gmail.com

28 Trần Văn Lưu 01/11/1963 0 THSP KH, TNXH TH Cát Hiệp Phù Cát
098458067

6

tranvanluuthcathie

p@gmail.com

29
Nguyễn Thị 

Thay
05/03/1967 1 ĐHSP KH, TNXH TH Cát Hiệp Phù Cát

098460961

8

thaycathiep@gmail

.com

30
Nguyễn Thị 

Sương
24/11/1992 1 ĐHSP KH, TNXH TH Cát Hiệp Phù Cát

039340448

1

vodinhkha1991@g

mail.com

31 Trần Thị Đa 21/05/1905 1 ĐHSPTH KH, TNXH TH Cát Lâm Phù Cát X
035534158

7

Dattcatlam@gmail.

com

32 Trần Văn Dũng 24/05/1905 0 ĐHSPTH KH, TNXH TH Cát Lâm Phù Cát X
098458060

0

trandung020371@

gmail.com

33
Võ Gia Ngọc 

Yến
30/05/1905 1 ĐHSPTH KH, TNXH TH Cát Lâm Phù Cát X

098452193

5

vogiangocyen@gm

ail.com

34
Phan Châu 

Tuấn
30/05/1905 0 ĐH TH KH, TNXH TH Cát Sơn Phù Cát X

039241237

8

phanchautuangv@

gmail.com

35
Trương Quốc 

Anh
07/06/1905 0 ĐH TH KH, TNXH TH Cát Sơn Phù Cát X

 

098948292

5

 

quocanhcons@gm

ail.com

Danh sách này gồm có 35 người./.
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1
Huỳnh Tr Cẩm 

Hương
08/01/1980 1 Đại học KH, TNXH

TH số 1 Ngô 

Mây
 Phù Cát

097614186

7

camhuongpc1980

@gmail.com

2
Phan Thị Minh 

Thu
29/10/1978 1 Đại học KH, TNXH

TH số 1 Ngô 

Mây
 Phù Cát

038691707

9

thuminhnm1@gma

il.com

3
Ng Thị Kiều 

Oanh
11/12/1979 1 Đại học KH, TNXH

TH số 1 Ngô 

Mây
 Phù Cát

038908860

0

oanhnm1979@gm

ail.com

4
Bùi Thị Như 

Anh
06/10/1968 1 Đại học KH, TNXH

TH số 1 Ngô 

Mây
 Phù Cát

090877430

8

buithinhuanh@gm

ail.com

5 Võ Thị Minh 08/02/1969 1 ĐHSP KH, TNXH
TH số 2 Ngô 

Mây
Phù Cát

098876314

7

vothiminh69@gma

il.com

6
Nguyễn Thị 

Tuyết Hạnh
16/09/1977 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 2 Ngô 

Mây
Phù Cát

091314889

7

hanhthpc@gmail.c

om

7
Ngô Thị Thu 

Lời
10/02/1982 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 2 Ngô 

Mây
Phù Cát

036810925

2

thuloi2013@gmail.

com

8
Trần Thị Minh 

Thu
23/08/1971 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 2 Ngô 

Mây
Phù Cát

035461149

9

thut9041@gmail.c

om

9
Nguyễn Thị 

Điểm
21/05/1905 1

CĐGDT

H
KH, TNXH

TH số 1 Cát 

Tân
Phù Cát 353633148

nguyenthidiemcatt

an1@gmail.com

10
Nguyễn Thị 

Thu Thảo
02/06/1905 1

ĐHGDT

H
KH, TNXH

TH số 1 Cát 

Tân
Phù Cát 976784168

Thuthao1851980@

gmail.com

11 Lê Thị Tâm 27/07/1977 1
ĐHGDT

H
KH, TNXH

TH số 2 Cát 

Tân
Phù Cát

0818 129 

614

lethitam112@gmai

l.com

12
Nguyễn Thị 

Thu Thảo
08/10/1978 1

ĐHGDT

H
KH, TNXH

TH số 2 Cát 

Tân
Phù Cát

0812 834 

717

thaonguyenbd21@

gmail.com

13 Phạm Miên 28/07/1964 0 CĐ KH, TNXH
TH số 2 Cát 

Tân
Phù Cát

039 505 

1341

cattuong1285@gm

ail.com

14
Lê Trần 

Nguyệt Sương
27/3/1976 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 1 Cát 

Trinh
Phù Cát

094404946

9

nguyetsuongvip19

73@yahoo.com.vn

15
Lê Đình 

Phương
01/01/1979 0 ĐHSP KH, TNXH

TH số 1 Cát 

Trinh
Phù Cát 365133690

phuongdinhle79@

gmail.com

16
Nguyễn Thị 

Trang
21/05/1905 1 ĐHSPTH KH, TNXH

TH số 2 Cát 

Trinh
Phù Cát

037686048

0

thitrangcattrinh2@

gmail.com

17
Nguyễn Thị 

Xuyến
25/05/1905 1 ĐHSPTH KH, TNXH

TH số 2 Cát 

Trinh
Phù Cát

098588918

4

nguyenthiXuyenca

ttrinh2@gmail.co

m

18 Võ Thị Thanh 21/05/1905 1 ĐHSPTH KH, TNXH
TH số 2 Cát 

Trinh
Phù Cát

036580206

6

vothithanhcattrinh

@gmail.com

19 Trần Thị Huệ 15/11/1968 1 CĐSPTH KH, TNXH
TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

097616340

7

Hoahuepc@gmail.

com

20
Thái Thị 

Nhung
27/05/1905 1 ĐH KH, TNXH

TH Số 2 Cát 

Tường
Phù Cát

037944184

0

nhungbeger@gmai

l.com

21
Trương Thị Lệ 

Lan
28/05/1905 1 ĐH KH, TNXH

TH Số 2 Cát 

Tường
Phù Cát

097755105

6

lancattan0407@gm

ail.com

22 Lê Thị Trâm 08/11/1996 1
ĐHGDT

H
KH, TNXH TH Cát Nhơn Phù Cát 

0 

333219705

tramlethitram@gm

ail.com

23
Huỳnh Thị Mỹ 

Tiến
20/11/1996 1

ĐHGDT

H
KH, TNXH TH Cát Nhơn Phù Cát 

0 

358969638

htmtmytien@gmail

.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC, TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ CÁT - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Đa Khoa - Trƣờng Tiểu học Cát Thắng

- Điện thoại: 0398416890 - Email: dakhoa1976@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

mailto:camhuongpc1980@gmail.com
mailto:camhuongpc1980@gmail.com
mailto:thuminhnm1@gmail.com
mailto:thuminhnm1@gmail.com
mailto:buithinhuanh@gmail.com
mailto:buithinhuanh@gmail.com
mailto:vothiminh69@gmail.com
mailto:vothiminh69@gmail.com
mailto:hanhthpc@gmail.com
mailto:hanhthpc@gmail.com
mailto:thuloi2013@gmail.com
mailto:thuloi2013@gmail.com
mailto:thut9041@gmail.com
mailto:thut9041@gmail.com
mailto:nguyenthidiemcattan1@gmail.com
mailto:nguyenthidiemcattan1@gmail.com
mailto:lethitam112@gmail.com
mailto:lethitam112@gmail.com
mailto:thaonguyenbd21@gmail.com
mailto:thaonguyenbd21@gmail.com
mailto:cattuong1285@gmail.com
mailto:cattuong1285@gmail.com
mailto:thanhhiepvo82@yahoo.com.vn
mailto:thanhhiepvo82@yahoo.com.vn
mailto:thitrangcattrinh2@gmail.com
mailto:thitrangcattrinh2@gmail.com
mailto:nguyenthixuyencattrinh2@gmail.com
mailto:nguyenthixuyencattrinh2@gmail.com
mailto:nguyenthixuyencattrinh2@gmail.com
mailto:vothithanhcattrinh@gmail.com
mailto:vothithanhcattrinh@gmail.com
mailto:Hoahuepc@gmail.com
mailto:Hoahuepc@gmail.com
mailto:nhungbeger@gmail.com
mailto:nhungbeger@gmail.com
mailto:lancattan0407@gmail.com
mailto:lancattan0407@gmail.com


24
Phạm Thị Kim 

Hà
28/04/1971 1 ĐHSP KH, TNXH TH Cát Hưng Phù Cát X

033868148

9

hapham033868148

9@gmail.com

25
Đào Thị Ánh 

Tuyết
16/08/1969 1 ĐHSP KH, TNXH TH Cát Hưng Phù Cát X

090194464

5

daotuyetcathung@

gmail.com

26 Đặng Văn Thái 05/01/1965 0 ĐHTH KH, TNXH  TH Cát Thắng Phù Cát
091495502

9

dangvanthaigv@g

mail.com

27
Trần Văn 

Phụng
19/12/1965 0 ĐHTH KH, TNXH  TH Cát Thắng Phù Cát

076260456

6

tranphung1965202

0@gmail.com

28 Nguyễn Thị Hà 20/01/1977 1 ĐHTH KH, TNXH  TH Cát Thắng Phù Cát
035943156

9

nguyenhacatthang1

@gmail.com

29 Lê Thị Khương 24/09/1968 1
ĐHGDT

H
KH, TNXH TH Cát Chánh Phù Cát

085888149

2

tranvancanhcc@g

mail.com

30
Nguyễn Văn 

Thanh
25/10/1967 0

ĐHGDT

H
KH, TNXH TH Cát Chánh Phù Cát

090253246

6

thanhthcatchanh@

gmail.com

31
Trần Thị Hồng 

Hạnh
15/08/1970 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH  TH Cát Tiến Phù Cát

090358062

7

hanhtranthct@gma

il.com

32
Nguyễn Văn 

Minh 
02/04/1965 0

ĐH 

GDTH
KH, TNXH  TH Cát Tiến Phù Cát

097616470

0

hongtrancattien@g

mail.com

33
Nguyễn Thị 

Thanh Thảo
12/05/1973 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH  TH Cát Tiến Phù Cát

098468752

4

Xuankhai71@gmai

l.com

34 Thái Văn Bảo 19/04/1978 0
ĐH 

GDTH
KH, TNXH  TH Cát Tiến Phù Cát

098758612

1

baoteach@gmail.c

om

35
Phạm Thị Kim 

Hạnh
23/01/1978 1 ĐHTH KH, TNXH TH  Cát Hải Phù Cát 368253119

nguyenkimhung@

gmail.com

36
Trương Hữu 

Dũng
28/12/1970 0 ĐHTH KH, TNXH TH  Cát Hải Phù Cát 946589425

truonghuudung70

@gmail.com

Danh sách này gồm có 36 người./.

mailto:dangvanthaigv@gmail.com
mailto:dangvanthaigv@gmail.com
mailto:tranphung19652020@gmail.com
mailto:tranphung19652020@gmail.com
mailto:nguyenhacatthang1@gmail.com
mailto:nguyenhacatthang1@gmail.com
mailto:tranvancanhcc@gmail.com
mailto:tranvancanhcc@gmail.com
mailto:thanhthcatchanh@gmail.com
mailto:thanhthcatchanh@gmail.com
mailto:hanhtranthct@gmail.com
mailto:hanhtranthct@gmail.com
mailto:hongtrancattien@gmail.com
mailto:hongtrancattien@gmail.com
mailto:xuankhai71@gmail.com
mailto:xuankhai71@gmail.com
mailto:baoteach@gmail.com
mailto:baoteach@gmail.com
mailto:nguyenkimhung@gmail.com
mailto:nguyenkimhung@gmail.com
mailto:truonghuudung70@gmail.com
mailto:truonghuudung70@gmail.com


TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
DTTS

Trình 

độ đào 

tạo

Môn học 

phụ trách

Đơn vị công 

tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 

 vùng 

KK

Điện thoại Email

1
Nguyễn Thị 

Xuân Hương
20/07/1967 1 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Phong Phù Mỹ 358834647

Xuanhuongmp196

7@gmail.com

2
Nguyễn Văn 

Thỉnh
12/10/1969 0 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Phong Phù Mỹ 394710145

nguyenvanthinh45

8@gmail.com

3
Nguyễn Văn 

Hòa
20/09/1970 0 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Phong Phù Mỹ 349079475

hoanguyenvan093

@gmail.com

4
Lương Văn 

Minh
05/09/1962 0 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Phong Phù Mỹ 986623025

luongvanminh5c@

gmail.com

5 Trần Thị Thọ 1968 1 Cao đẳng KH, TNXH
 TH Bình 

Dương
Phù Mỹ 849249579

tranthok2@gmail.c

om

6
Đào Phương 

Thảo
1980 1 ĐH KH, TNXH

 TH Bình 

Dương
Phù Mỹ 944099156

daophuongthaoc1b

d@gmail.com

7
Nguyễn Thị 

Thanh Thúy
1974 1 ĐH KH, TNXH

 TH Bình 

Dương
Phù Mỹ 972155400

dangtungvu2003@

gmail.com

8
Nguyễn Văn 

Chí
08/10/1963 0 ĐH KH, TNXH

TH số 1 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ X 357610387

hongloan601@gm

ail.com

9
Nguyễn Thị 

Loan
03/02/1968 1 ĐH KH, TNXH

TH số 1 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ X 399323545

loan5724@gmail.c

om

10 Trần Du 16/8/1970 0 ĐH KH, TNXH
TH số 1 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ X 386739576

trandutho1@gmail.

com

11
Nguyễn Kim 

Thanh
20/12/1966 0 ĐH KH, TNXH

TH số 1 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ X 984071377

kimthanhmytho@g

mail.com

12 Huỳnh Thị Mơ 16/08/1992 1 Cao đẳng KH, TNXH
TH số 1 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ X 358944907

mohuynh1992@g

mail.com

13 Hà Như Linh 08/06/1996 1 Cao đẳng KH, TNXH
TH số 1 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ X 344512652

hanhulinh07@gma

il.com

14
Nguyễn Thị 

Mai Hoài
1997 1 Cao đẳng KH, TNXH TH Mỹ Tài Phù Mỹ 398606939

nguyenthimaihoai9

7@gmail.com

15 Lê Thị Diệp 1967 1 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Tài Phù Mỹ 836297556
thidieptai1@gmail.

com

16
Hồ Công 

Khanh
1966 0 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Tài Phù Mỹ 977926210

hocongkhanh2019

@gmail.com

17
Trương Văn 

Mừng
03/04/1969 0 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,098775

mungmd@gmail.c

om

18
Nguyễn Văn 

Quỳnh
14/06/1969 0 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,0777069

quynhgvmd@gmai

l.com

19
Nguyễn Văn 

Thi
18/09/1968 0 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,0379994

nguyenvanthi68md

@gmail.com

20 Lê Văn Tra 05/10/1969 0 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,0399359
levantra1005@gm

ail.com

21
NguyễnT.Tố 

Hoa
05/01/1969 1 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Trinh Phù Mỹ 373073495

hoamytrinh@gmail

.com

22
Huỳnh Thị Mỹ 

Lệ
03/04/1970 1 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Trinh Phù Mỹ 866078156

mylemytrinh@gma

il.com

23
Đặng Thị 

Hường
19/11/1966 1 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Trinh Phù Mỹ 972975464

dangthihuongmytri

nh@gmail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC, TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ MỸ - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Thành - Trƣờng Tiểu học Mỹ Châu

- Điện thoại: 0354000248 - Email: thithanh1973mychau2@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



24 Ngô Văn Hiên 22/02/1966 0 ĐH KH, TNXH
TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 359013249

vanhien3249@gma

il.com

25
Trần Hữu 

Phước
04/12/1971 1 ĐH KH, TNXH

TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 364937984

phuoc04121971@

gmail.com

26
Đặng Thanh 

Hải
02/03/1970 0 ĐH KH, TNXH

TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 354843788

thanhletran71@gm

ail.com

27
Kiều Thị Thùy 

Linh
1997 1 Cao đẳng KH, TNXH

 TH số 2 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 976050433

linhviva97@gmail.

com

28
Nguyễn Đình 

Phong
1966 0 Cao đẳng KH, TNXH

 TH số 2 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 977078962

nguyendinhphongt

pt@gmail.com

29
Trần Thanh 

Hùng
1976 0 ĐH KH, TNXH

TH Mỹ Chánh 

Tây
Phù Mỹ 359411134

hungtranthanhmct

@gmail.com

30
Lê Thị Đức 

Tuyết
01/12/1986 1 ĐH KH, TNXH

TH số 1 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 939062353

ltdtuyet0112@gma

il.com

31
Nguyễn Thị 

Thuận
10/03/1993 1 ĐH KH, TNXH

TH số 1 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 963943473

nguyenthithuan100

31993@gmail.com

32
Trần Trọng 

Kim
1975 0 ĐH KH, TNXH

TH số 2 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 984922708

trantrongkim305@

gmail.com

33
Nguyễn Hải 

Tường
1980 0 ĐH KH, TNXH

TH số 2 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 962908579

haituong31980@g

mail.com

34 Đặng Thị Liên 1971 1 ĐH KH, TNXH
TH số 2 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 375679677

liendang0001@gm

ail.com

35
Nguyễn Thị 

Thu Hoài
1979 1 ĐH KH, TNXH

TH số 2 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 355331023

nguyenthuhoaipm

@gmail.com

Danh sách này gồm có 35 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
DTTS

Trình 

độ đào 

tạo

Môn học 

phụ trách

Đơn vị công 

tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 

 vùng 

KK

Điện thoại Email

1 Đào Văn Linh 02/02/1967 0 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,9657433
linhmychau1@gm

ail.com

2
Lê Thị Hồng 

Vân
10/10/1973 1 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,7724788

lethihongvan12@g

mail.com

3
Nguyễn Thị 

Nga
10/07/1970 1 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,8353884

ngamc2@gmail.co

m

4 Đặng Thị Như 15/07/1975 1 ĐH KH, TNXH
TH số 1 thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 358487920

thinhu1975@gmail

.com

5
Nguyễn Thị 

Kim Dung
28/08/1979 1 ĐH KH, TNXH

TH số 1 thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 366783569

kimdunghoa2012

@gmail.com

6
Nguyễn Thị 

Hậu
06/12/1981 1 ĐH KH, TNXH

TH số 1 thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 978703738

khuongkhangpm@

gmail.com

7
Tô Hồng 

Thanh 
1969 0 ĐH KH, TNXH

TH số 2 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ 398634129

tohongthanh123@

gmail.com

8
Lường Thị 

Thu Hương
1997 1 ĐH KH, TNXH

TH số 2 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ 372923998

thuhuonggdthk38a

@gmail.com

9
Trần Thị Cẩm 

Tiên
26/7/1997 1 ĐH KH, TNXH

TH số 1 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 346225890

camtienth38b@gm

ail.com

10
Nguyễn Đình 

Thọ
08/07/1966 0 ĐH KH, TNXH

TH số 1 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 378532233

dinhthohiep1@gm

ail.com

11
Nguyễn Thị 

Muộn
16/12/1992 1

Trung 

cấp
KH, TNXH TH Mỹ An Phù Mỹ 387477044

nguyenthimuonmp

@gmail.com

12
Nguyễn Thị 

Thảo
20/03/1994 1 ĐH KH, TNXH TH Mỹ An Phù Mỹ 983295075

Caithao11@gmail.

com

13
Nguyễn Thị 

Nam Hồng
01/01/1970 1 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Lợi Phù Mỹ 975613649

nguyennamhongm

yloi1@gmail.com

14
Nguyễn Thị 

Bé Nga
12/12/1978 1 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Lợi Phù Mỹ 913044089

luulyty1978@gmai

l.com

15
Phan Thị Thu 

Nguyệt
02/10/1971 1 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Lợi Phù Mỹ 327830384

thunguyetml321@

gmail.com

16
Đoàn Thị Lệ 

Thu
11/01/1979 1 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Lợi Phù Mỹ 387861289

doanlethugv@gma

il.com

17 Đặng văn Tỉnh 24/02/1968 0 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Lợi Phù Mỹ 398358982
tinhdangvan68@g

mail.com

18
Nguyễn Thị 

Anh Đào
14/01/1975 1 ĐH KH, TNXH  TH Mỹ Quang  Phù Mỹ 382677368

anhdaomq@gmail.

com

19
Lê Thị Mai 

Hương
30/10/1967 1 ĐH KH, TNXH  TH Mỹ Quang  Phù Mỹ 379378277

lethimaihuong1967

@gmail.com

20
Nguyễn Kim 

Thành
02/09/1966 0 ĐH KH, TNXH  TH Mỹ Quang  Phù Mỹ 376966518

nguyenkimthanh66

6666@gmail.com

21 Đồng Văn Đức 23/12/1970 0 ĐH KH, TNXH
TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 795566044

dongvanducmt1@

gmail.com

22
Lê Thanh 

Phong
20/10/1979 0 ĐH KH, TNXH

TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 915699126

lethanhphonggvmt

@gmail.com

23
Đào Thị Mỹ 

Hiệp
1981 1 ĐH KH, TNXH

TH số 1 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ X 947427311

myhiep2202@gma

il.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC, TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ MỸ, AN LÃO - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Ngọc Toàn - Trƣờng Tiểu học Mỹ Châu

- Điện thoại: 0373752979 - Email: toanmychau1@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



24 Trần Thị Huệ 1975 1 ĐH KH, TNXH
TH số 1 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ X 987338279

kieudiemhue2012

@gmail.com

25 Lê Thị Hạnh 1970 1 ĐH KH, TNXH
TH số 1 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ X 394248598

hanhthile2011@g

mail.com

26 Võ    Cư 1963 0 ĐH KH, TNXH
TH số 2 thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 386524360

cuvo1963@gmail.

com

27
Nguyễn Thị 

Ánh Tuyết
1978 1 ĐH KH, TNXH

TH số 2 thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 767536486

nguyenthianhtuyet

gv0307@gmail.co

m

28
Bùi Thị Thanh 

Diệu
1981 1 ĐH KH, TNXH

TH số 2 thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 978044789

thanhdieuthitranso

2@gmail.com

29
Phan Thị 

Phụng
1967 1 Cao đẳng KH, TNXH TH Mỹ Lộc Phù Mỹ 392072682

Phanthiphung1967

@gmail.com

30
Lại Quang 

Dung
1962 0 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Lộc Phù Mỹ 365802295

laiquangdunggv@

gmail.com

31
Nguyễn Thanh 

Giảng
1970 1 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Lộc Phù Mỹ 985012724

nguyenthanhgiang

1970@gmail.com

32
Bùi Thị Thu 

Trang
1988 1 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Hòa Phù Mỹ 984244942

buithithutrang48@

gmail.com

33
Võ Thị Lệ 

Thương
1983 1 ĐH KH, TNXH TH Mỹ Hòa Phù Mỹ 387102741

vothuong832011@

gmail.com

34 Lê Văn Dũng 1970 0 ĐHSPTH KH, TNXH
TH số 1 An 

Hòa
An Lão X 373752970

vandungah1@gmai

l.com

35 Dương Thị Quế 1971 1 ĐHSPTH KH, TNXH
TH số 1 An 

Hòa
An Lão X 974429206

duongthiqueah1@

gmail.com

36
Nguyễn Thị 

Hợp
25/12/1971 1 Cao đẳng KH, TNXH

TH số 2 An 

Hòa
An Lão X 987899697

bichhop9697@gm

ail.com

37
Đặng Thị 

Hồng Hải
18/04/1975 1 ĐH KH, TNXH

TH số 2 An 

Hòa
An Lão X 395164860

honghaianhoa2@g

mail.com

38 Võ Văn Toàn 26/10/1974 0 Cao đẳng KH, TNXH
TH số 2 An 

Hòa
An Lão X 357236003

vovantoananhoa2

@gmail.com

39
Nguyễn Đức 

Thảo
30/04/1969 0 Cao đẳng KH, TNXH

TH số 2 An 

Hòa
An Lão X 975696225

thaottth@gmail.co

m

40
Nguyễn Văn 

Binh
1967 0 CĐSP KH, TNXH TH An Tân An Lão X 973904869

tambinhantan@gm

ail.com

41
Nguyễn Văn 

Tín
1969 0 ĐHSP KH, TNXH TH An Tân An Lão X 984645007

vantinantan1969@

gmail.com

42 Lê Văn Trâm 12/12/1977 0 ĐH KH, TNXH TH Thị Trấn An Lão X 975066909
tramgval@gmail.c

om

43
Huỳnh Thị 

Kim Sương
29/06/1993 1 ĐH KH, TNXH TH Thị Trấn An Lão X 941559863

hksuong@gmail.co

m

44
Huỳnh Thị Mĩ 

Trang
14/04/1994 1 ĐH KH, TNXH TH Thị Trấn An Lão X 962140494

huynhtrangal94@g

mail.com

45 Đinh Thị Trê 1971 1 Hrê CĐSP KH, TNXH TH An Trung An Lão X 978504594
treanhung@gmail.

com

46
Đinh Thị 

Phang
14/03/1980 1 Hrê ĐHSPTH KH, TNXH TH An Dũng An Lão X 337549098

dinhthiphang2020

@gmail.com

47
Giã Tấn 

Hoàng Anh
18/08/1993 1 ĐHSP KH, TNXH TH An Toàn An Lão X 356030838

giatanhoanganh93

@gmail.com

Danh sách này gồm có 47 người./.
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1
Nguyễn Hữu 

Quyết
1963 0

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH TH Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
989886439

nguyenhuuquyet20

10@gmail.com

2 Lê Văn Thanh 1962 0
ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH TH Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
914184953

vanthanhhs1962@

gmail.com

3
Đỗ Minh 

Quang
1966 0

CĐSP 

GDTH
KH, TNXH TH Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
386485143

quanghs266@gmai

l.com

4
Trần Thị Kim 

Oanh
1994 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH TH Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
328508007

kimoanh160694@

gmail.com

5
Huỳnh Thị 

Thủy
1998 1

CĐSP 

GDTH
KH, TNXH TH Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
982920328

thuyhc98@gmail.c

om

6
Hồ Quang 

Bách
1970 0

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
977383523

votrangX1@gmail.

com

7
Võ Thị Kim 

Trang
1995 1

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
977383524

votrangX1@gmail.

com

8
Nguyễn Thị 

Minh Nhớ
1974 1 ĐH KH, TNXH TH Hoài Châu

Hoài 

Nhơn
392033899

toiminh1974@gma

il.com

9
Huỳnh Kim 

Giang
1972 0 ĐH KH, TNXH TH Hoài Châu

Hoài 

Nhơn
359969167

giang02hc@gmail.

com

10 Bùi Chí Trung 1973 0 ĐH KH, TNXH TH Hoài Châu
Hoài 

Nhơn
702732073

trungbinhminh123

@gmail.com

11
Nguyễn Thị 

Bích Thuận
1978 1

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
972508864

nguyenthuantq1@

gmail.com

12
Nguyễn Thị 

Kim Cúc
1972 1

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
114035725

kcuc1808@gmail.c

om

13
Nguyễn Thị 

Lên
1969 1

CĐSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
962945677

nguyenlen23@gma

il.com

14
Ngô Thanh 

Tùng
1970 0

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 2 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
935990220

nthanhtung70@gm

ail.com

15
Nguyễn Trung 

Tú
1975 0 TCSP KH, TNXH

TH số 2 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
976786189

trungtutqb@gmail.

com

16 Phạm Văn Sau 1971 1
CĐSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 2 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
358107371

pvan.sau@gmail.c

om

17
Nguyễn Tấn 

Nguyên
1995 0

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
334195741

nguyentannguyen9

5@gmail.com

18 Huỳnh Bổn 1977 0
ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
367342856

huynhbon80@yah

oo.com.vn

19
Nguyễn Công 

Minh
1991 0 CĐSP KH, TNXH

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
375816096

congminh0406@g

mail.com

20
Nguyễn Thị 

Nhi Nữ
1993 1

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
396290399

nhinu93@gmail.co

m

21
Vũ Thị Bạch 

Huệ
1972 1

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
905210203

vtbhuehn@gmail.c

om

22 Võ Ngọc Bảo 1980 0 TCSP KH, TNXH
TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
908020862

ngocbaoXd121980

@gmail.com

23
Nguyễn Thị 

Dậy
1970 1

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
355425453

nguyenthidaytqn@

gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC, TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THỊ XÃ HOÀI NHƠN - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Ngơi - Trƣờng Tiểu học Số 1 Hoài Hƣơng

- Điện thoại: 0376069939 - Email: tranthingoi1990@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



24
Trịnh Thị Mai 

Hiền
1971 1

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
365079428

maigatqn1@gmail.

com

25
Trương Thị 

Kim Loan
1978 1

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
345678788

truongkimloan197

8@gmail.com

26
Huỳnh Thị 

Mấy
1980 1

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 2 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
944239342

tptmay81@gmail.c

om

27
Huỳnh Phương 

Khánh
1997 0

TCSP 

Tiểu học
KH, TNXH

TH số 2 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
702669672

khanhhuynhtqb3@

gmail.com

28 La Thị Viên 1994 1 ĐHSPTH KH, TNXH
TH số 1 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
965411559

lathivien1994@gm

ail.com

29
Nguyễn Thị 

Hải Vi
1994 1 ĐHSPTH KH, TNXH

TH số 1 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
366419724

nguyenhaivi92@g

mail.com

30
Nguyễn Thị 

Thảo
1979 1

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 2 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
377318598

thanhson8598@g

mail.com

31
Nguyễn Thị 

Nhân Hậu
1998 1

CĐSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 2 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
336510146

nhanhau1998hp@

gmail.com

32
Đặng Ngọc 

Thành
1975 0

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 2 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
706040200

ngocthanh1608197

5@gmail.com

33
Nguyễn Khôi 

Nguyên
1995 0

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
976010985

nguyenkhoinguyen

101195@gmail.co

m

34 Nguyễn Chánh 1965 0
ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
377169511

nguyenchanhhtt1

@gmail.com

35 Trần Thị Vân 1976 1
ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
987026059

maytran876@gmai

l.com

36
Nguyễn Thanh 

Xuân
1969 0

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
375493120

nguyenthanhXuan

079@gmail.com

37 Trần Thị Dư 1976 1
ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
339366437

tranthidu1976@g

mail.com

38
Nguyễn Thị 

Lưu
1968 1

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
974329827

luuthao68@gmail.

com

Danh sách này gồm có 38 người./.
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1
Dương Ngọc 

Xuyên
1993 0

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 2 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
385683619

Xuyen3004@gmai

l.com

2
Trương Thanh 

Điều
1970 0 CĐSP KH, TNXH

TH số 2 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
978156026

thanhdieu1970@g

mail.com

3 Võ Thành Học 1985 0 ĐHSP KH, TNXH
TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
969956848

thanhhocvnt@gma

il.com

4
Nguyễn Thị 

Hồng Cẩm
1995 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
382700627

Hongcamnguyen54

@gmail.com

5
Trần Thị Bích 

Trâm
1997 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
347276918

hoangvietlangviet

@gmail.com

6
Phan Thị Xuân 

Thùy
1967 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
973303238

phanXthuy67@gm

ail.com

7 Tôn Thị Cảnh 1970 1 ĐHSP KH, TNXH
TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
358789650

tonthicanh@gmail.

com

8
Trương Hoàng 

Như Nguyệt
1996 1

ĐHSP 

TH
KH, TNXH

TH số 3 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
965818518

truonghoangnhung

uyet1996@gmail.c

om

9
Đinh Đình 

Vinh
1975 0

ĐH 

GDTH
KH, TNXH TH Hoài Hải

Hoài 

Nhơn
X 393835147

dinvinhhhh@gmail

.com

10
Nguyễn Văn 

Tuấn
1971 0

ĐH 

GDTH
KH, TNXH TH Hoài Hải

Hoài 

Nhơn
X 982325458

tuanbamk@gmail.c

om

11
Trương Thị 

Thu Sương
1993 1

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
972189538

thusuong210293@

gmail.com

12 Lê Thị Loan 1995 1 ĐHTH KH, TNXH
TH số 2 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
348349735

loanle0120@gmail

.com

13
Nguyễn Diệp 

Hưng
1977 0

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
972906400

nguyendiephung77

@gmail.com

14
Huỳnh Diệu 

Trang
1995 1

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
332155172

huynhdieutrang199

5@gmail.com

15 Võ Thị Thêm 1997 1
ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
965767420

themvo.77X@gma

il.com

16 Lâm Thị Trinh 1995 1
ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
328508407

lamthitrinh9577@

gmail.com

17
Lê Phước 

Nguyên
1966 0 ĐHSP KH, TNXH

TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
984388210

phuocnguyenbstay

@gmail.com

18
Võ Thị Tuyết 

Thanh
1978 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
794671189

vothituyetthanh78

@gmail.com

19
Phạm Thị 

Phụng
1970 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
933062262

phamphungb4@g

mail.com

20
Trương Thị 

Thanh Thúy
1969 1 ĐHSP KH, TNXH

TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
989268347

thanhthuybs3@gm

ail.com

21
Trần Thị 

Thanh Tâm
1997 1 CĐSP KH, TNXH

TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
984240470

thanhtamch12a@g

mail.com

22
Nguyễn Thanh 

Tùng
1965 0

CĐSP 

GDTH
KH, TNXH  TH Hoài Xuân

Hoài 

Nhơn
382278556

nguyentung1808h

X@gmail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC, TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THỊ XÃ HOÀI NHƠN - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Lữ Thị Ngọc Bích - Trƣờng Tiểu học số 1 Hoài Đức

- Điện thoại: 0386024109 - Email: bichhuyen726@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



23
Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn
1981 1

ĐHSP 

tiẻu học
KH, TNXH  TH Hoài Xuân

Hoài 

Nhơn
973180153

thanhnhanbs3@gm

ail.com

24
Nguyễn Thị 

Ánh Trúc
1980 1

ĐHSP 

tiẻu học
KH, TNXH

TH số 1 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
986273920

nguyenthianhtruc2

015@gmail.com

25
Nguyễn Hà 

Diễm Thúy
1976 1

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 2 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
386500010

diemthuyhd3@gm

ail.com

26 Đỗ Phú Trung 1970 0
ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 2 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
387029370

dophutrung70@g

mail.com

27
Kiều Lê Minh 

Hiếu
1998 1

CĐSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 2 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
387361598

kieuleminhhieu123

@gmail.com

28 Ngô Thị Vân 1968 1
ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 2 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
964233011

ngothivanhd2@gm

ail.com

29 Hồ Đức Hùng 1969 0 ĐH KH, TNXH
TH số 1 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
X 347456467

hungcan1969@gm

ail.com

30 Lâm Văn Sơn 1967 0 ĐH KH, TNXH
TH số 1 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
X 394035391

vansonlam67@gm

ail.com

31
Phạm Thành 

Vân
1971 0 ĐH KH, TNXH

TH số 1 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
X 907641042

phamthanhvan197

1@gmail.com

32 Trần Ái Vi 1995 1 Cao đẳng KH, TNXH
TH số 1 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
X 365662007

vi070895@gmail.c

om

33 Lê Trung Kiên 1969 0
ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 2 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
395842701

thomhm2@gmail.c

om 

34 Trần Thị Cúc 1973 1
ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 2 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
389553132

cuchm2@gmail.co

m

35 Trần Thị Hiền 1976 1
ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH số 2 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
356504679

hientranthihm@gm

ail.com

36 Bùi Văn Hợp 1962 0
ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
385331593

vanhopthhp@gmai

l.com

37
Nguyễn Thị 

Thuần
1968 1

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
387883471

nguyenthithuan776

3@gmail.com

38
Lý Trịnh Thu 

Hằng
1997 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
976416577

lyhang28597@gm

ail.com

Danh sách này gồm có 38 người./.
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1
Nguyễn Như  

Sơn
1975 0 ĐH KH, TNXH TH Bok Tới Hoài Ân X 988124392

sonboktoi@gmail.

com

2 Phạm Văn Lực 1968 0
Trung 

cấp
KH, TNXH TH Bok Tới Hoài Ân X 367161570

lucgvboktoi@gmai

l.com

3
Nguyễn Thị 

Minh
1979 1 ĐH KH, TNXH TH Đak Mang Hoài Ân X 985330556

nguyenminhanson.

79@gmail.com

4
Phạm Đình 

Chinh
1983 0 ĐH KH, TNXH TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 399841987

dinhchinh.kt80@g

mail.com

5
Nguyễn Văn 

Dưỡng
1977 0 ĐH KH, TNXH TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 911288621

nguyenvanduonga

nnghia@gmail.co

m

6 Đặng Thị Lại 1977 1 ĐH KH, TNXH TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 1,654E+09
lai1007annghia@g

mail.com

7 Võ Tấn Phú 1978 0 ĐH KH, TNXH TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 366199261
votanphuan1@gma

il.com

8 Võ Thị Sơn 1975 1 ĐH KH, TNXH TH Ân Hữu Hoài Ân X 983380878
sonthah12@gmail.

com

9
Lưu Văn 

Hoàng
1975 0 ĐH KH, TNXH TH Ân Hữu Hoài Ân X 986261494

vanhoang1975770

208@gmail.com

10
 Nguyễn Thị 

Thanh Mai
1970 1 ĐH KH, TNXH

TH Ân Tường 

Tây
Hoài Ân 372720305

nguyenmai27896

@gmail.com

11 Đăng Thị Tùng 1968 1 ĐH KH, TNXH
TH Ân Tường 

Tây
Hoài Ân 349254058

Tungso2antuongta

y@yahoo.com.vn

12
Trần Nguyễn 

Thị Thừa 
1993 1 ĐH KH, TNXH

TH Ân Tường 

Tây
Hoài Ân 383849477

trannguyenthithua

@gmail.com

13
 Thái Minh 

Trung
1970 0 ĐH KH, TNXH

TH Ân Tường 

Tây
Hoài Ân 382739775

thaiminhtrung@g

mail.com

14
Huỳnh Văn 

Bường
1975 0 ĐH KH, TNXH

TH Ân Tường 

Đông
Hoài Ân X 986067431

buonghv@gmail.c

om

15
Trần Thị Xuân 

Lan
1969 1 ĐH KH, TNXH

TH Ân Tường 

Đông
Hoài Ân X 366199156

tranXuanlan8888

@gmail.com

16
Nguyễn Thị 

Huân
1968 1 Cao đẳng KH, TNXH TH Ân Đức Hoài Ân 387359609

huan19411968@g

mail.com

17 Đặng Văn Sắc 1965 0 ĐH KH, TNXH TH Ân Đức Hoài Ân 376880377
dangvansacad@gm

ail.com

18
Nguyễn Tấn 

Phú
1965 0 Cao đẳng KH, TNXH TH Ân Đức Hoài Ân 374929709

nguyentanphu1956

@gmail.com

19
Nguyễn Quang 

Trân
1961 0 ĐH KH, TNXH TH Ân Đức Hoài Ân 914974988

nguyenquangtran1

961@gmail.com

20 Trần Thị Diễm 1979 1 ĐH KH, TNXH TH Ân Phong Hoài Ân 977110102
tranthidiem1100@

gmail.com

21 Cái Thị Nhung 1972 1 ĐH KH, TNXH TH Ân Phong Hoài Ân 384938378
cainhung1972@g

mail.com

22
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy
1966 1 ĐH KH, TNXH TH Ân Phong Hoài Ân 348818099

thuynguyenanphon

g@gmail.com

GVCC hỗ trợ: Trần Thái Phong - Trƣờng Tiểu học Ân Phong

- Điện thoại: 0988196298 - Email: c1anphongha.binhdinh@moet.edu.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC, TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN HOÀI ÂN



23
Nguyễn Thị 

Thanh Hiếu
1973 1 ĐH KH, TNXH

TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 989439513

thanhhieutbh@gm

ail.com

24 Đặng Duy Hải 1973 1 ĐH KH, TNXH
TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 972376008

duyhai73@gmail.c

om

25
Phạm Thị 

Minh Trang
1977 0 ĐH KH, TNXH

TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 976157226

trangpham2212197

6@gmail.com

26
Nguyễn Thị 

Phúc
1981 0 ĐH KH, TNXH

TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 914569249

thiphuc52@gmail.

com

27
Ngô Thị Kim 

Chi
1970 1 ĐH KH, TNXH

TH Tăng 

Doãn Văn
Hoài Ân 387615955

ngochi0211@gmai

l.com

28
Võ Thị Diệu 

Hậu
1975 1 ĐH KH, TNXH

TH Tăng 

Doãn Văn
Hoài Ân 944613789

hautdv@gmail.co

m

29
Nguyễn Công 

Toại
1963 0 ĐH KH, TNXH

TH Tăng 

Doãn Văn
Hoài Ân 979377153

congtoaigv@gmail

.com

30 Hồ Khắc Minh 1964 0 Cao đẳng KH, TNXH
TH Tăng 

Doãn Văn
Hoài Ân 363464619

khacminh121264

@gmail.com

31
Thân Hữu 

Tuấn
1971 0 ĐH KH, TNXH

TH Tăng 

Doãn Văn
Hoài Ân 986958310

tuanthatha@gmail.

com

32
Ngô Thị Kim 

Nữa
1971 1 ĐH KH, TNXH TH Ân Tín Hoài Ân 396497500

kimnua71@gmail.

com

33
Trần Văn 

Khương
1964 0 ĐH KH, TNXH TH Ân Tín Hoài Ân 979019135

khuongat2@gmail.

com

34 Trần Văn Tiến 1962 0 ĐH KH, TNXH TH Ân Mỹ Hoài Ân 354833266
phuocthanhanmy6

4@gmail.com

35 Đinh Văn Phú 1982 0 ĐH KH, TNXH TH Ân Mỹ Hoài Ân 399689084
nguyenmyit93@g

mail.com

36
Đặng Quốc 

Ngữ
1967 0 ĐH KH, TNXH

 TH Ân Hảo 

Đông
Hoài Ân 945355769

quocnguahd@gmai

l.com

37
Nguyễn Hoàng 

Anh
1962 0 Cao đẳng KH, TNXH

 TH Ân Hảo 

Đông
Hoài Ân 383463843

duyennghegiao@g

mail.com

38
Phan Thị Mỹ 

Thanh
1968 1 ĐH KH, TNXH

 TH Ân Hảo 

Đông
Hoài Ân 376790140

dungthanh971@g

mail.com

39
Thái Thị 

Thanh Huy
1978 1 Cao đẳng KH, TNXH

 TH Ân Hảo 

Đông
Hoài Ân 918771264

thaithanhhuykongc

hro@gmail.com

40
Đinh Thị 

Tuyết Nga
1969 1 ĐH KH, TNXH

TH Ân Hảo 

Tây
Hoài Ân X

0389 034 

816

ngats1968@gmail.

com

41
Dương Thị 

Nhứt
1979 1 ĐH KH, TNXH

TH Ân Hảo 

Tây
Hoài Ân X

0363 999 

724

thinhut727@gmail.

com

Danh sách này gồm có 41 người./.
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Điện thoại Email

1
Nguyễn Thị 

Hoa
02/07/1967 1 ĐH KH, TNXH TH Tây Thuận Tây Sơn 383992739

hoanguyen1357@y

ahoo.com.vn

2 Đoàn Thị Anh 26/11/1977 1 ĐH KH, TNXH TH Tây Thuận Tây Sơn 973677337
anhdoan9234@gm

ail.com

3
Nguyễn Vinh 

Dự
25/07/1969 0 ĐH KH, TNXH TH Tây Thuận Tây Sơn 397199648

vinhdugv@gmail.c

om

4
Lê Thị Thế 

Trâm
20/07/1979 1 ĐH KH, TNXH TH Tây Thuận Tây Sơn 334817298

thetram2007@gma

il.com

5
Bùi Thị Thu 

Vân
19/01/1969 1 ĐH KH, TNXH

 TH số 1 Tây 

Giang
Tây Sơn 328840224

vantg3@yahoo.co

m.vn

6
Nguyễn Thị 

Mỹ Linh
27/05/1969 1 ĐH KH, TNXH

 TH số 1 Tây 

Giang
Tây Sơn 523555304

linhtg1@yahoo.co

m.vn

7
Nguyễn Thị 

Ngọc Huy
20/08/1992 1 Cao đẳng KH, TNXH

TH số 2 Tây 

Giang
Tây Sơn 365100737

nguyenthingochuy

1992@gmail.com

8
Phan Mỹ Kiều 

Ngân
03/07/1977 1 ĐH KH, TNXH

TH số 2 Tây 

Giang
Tây Sơn 788680067

banbantran2@gma

il.com

9
Nguyễn Ngọc 

Thạnh
1971 0 ĐH KH, TNXH

 TH Bình 

Tường
Tây Sơn 398935076

nguyenngocthanh0

371@gmail.com

10 Đoàn Thị Tất 1976 1 ĐH KH, TNXH
 TH Bình 

Tường
Tây Sơn 368843697

doanthitat@gmail.

com

11
Trần Thị Ngọc 

Trang
1978 1 ĐH KH, TNXH

 TH Bình 

Tường
Tây Sơn 852675756

trangtranngoc1978

@gmail.com

12
Nguyễn Văn 

Dần
14/09/1975 0 ĐHSP KH, TNXH TH Vĩnh An Tây Sơn X 394712978

nguyendan3579@

gmail.com

13
Nguyễn Thị 

Mỹ Dung 
1980 1 ĐHTH KH, TNXH TH Tây Phú Tây Sơn X 976169307

mydungbbt1@gma

il.com

14 Đinh Thị Triều 1974 1 ĐHTH KH, TNXH TH Tây Phú Tây Sơn X 384193206
dinhthitrieu74@g

mail.com

15
Nguyễn Thị 

Tường An
1976 1 ĐHSP KH, TNXH TH Tây Xuân Tây Sơn X 355039504

nguyentuongan2@

gmail.com

16
Phan Thị 

Thanh Nga
1979 1 ĐHSP KH, TNXH TH Tây Xuân Tây Sơn X

0972 

473770

phannga.210379@

gmail.com

17 Phan Thị Nga 1969 1 ĐHSP KH, TNXH TH Tây Xuân Tây Sơn X 357610688
phanthingatayXua

n@gmail.com

18
Nguyễn Thị 

Hồng Nhung
1976 1 ĐHSP KH, TNXH TH Tây Xuân Tây Sơn X 397321009

nhungnguyenthiho

ngtX@gmail.com

19
Phan Thị 

Thanh Huyền
1988 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Số 1 Bình 

Nghi
Tây Sơn 973459689

hatinhminhthuong

308@gmail.com

20 Lê Thị Mười 1967 1
ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Số 1 Bình 

Nghi
Tây Sơn 354939439

muoiltbn1@gmail.

com

21
Nguyễn Thị 

Ngọc Lệ
1976 1

ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Số 1 Bình 

Nghi
Tây Sơn 388936043

ngocle.291176@g

mail.com

22 Bùi Thị Lệ Thu 1996 1
ĐH 

GDTH
KH, TNXH

TH Số 1 Bình 

Nghi
Tây Sơn 982594218

thubui240996@gm

ail.com

23 Văn Thị Vân 1971 1 ĐHSP KH, TNXH
TH số 2 Bình 

Nghi 
Tây Sơn 854677648

vanthivan@gmail.c

om

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC, TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN TÂY SƠN, VĨNH THẠNH

GVCC hỗ trợ: Phan Ngọc Đông Phƣơng - Trƣờng Tiểu học số 2 Bình Nghi

- Điện thoại: 0767132073 - Email: c1binhnghi2ts.binhdinh@gmail.com



24
Trần Thị Mỹ 

Dung
1967 1 ĐH KH, TNXH

TH Số 1 Võ 

Xán
Tây Sơn 986602109

MydungvoXan@g

mail.com

25
Huỳnh Thị 

Minh
1969 1 ĐH KH, TNXH

TH Số 1 Võ 

Xán
Tây Sơn 378787359

minh_vX1@yahoo

.com.vn

26
Nguyễn Thị 

Mỹ Phường
1979 1 ĐH KH, TNXH

TH Số 1 Võ 

Xán
Tây Sơn 348003468

Phuongnguyen.251

01979@gmail.com

27 Ngô Thị Huệ 15/06/1968 1 ĐHTH KH, TNXH
TH số 2 Võ 

Xán
Tây Sơn 918391361

nthue168@gmail.c

om

28 Phan Thị Mỹ 28/08/1971 1 ĐHTH KH, TNXH
TH số 2 Võ 

Xán
Tây Sơn 774418090

myphan337@gmai

l.com

29
Khổng Thị Hải 

Yến
06/08/1968 1 ĐHTH KH, TNXH

TH số 2 Võ 

Xán
Tây Sơn 935956456

yen-

khonghai@yahoo.c

om.vn

30
Nguyễn Thị 

Mỹ Dung
07/02/1976 1 ĐHTH KH, TNXH

TH số 2 Võ 

Xán
Tây Sơn 984520847

mydung900@gmai

l.com

31
Nguyễn Thị 

Thu Hà
01/05/1970 1 ĐHSP KH, TNXH

TH Trần 

Quang Diệu
Tây Sơn 854567215

nguyenthithuha197

0tqd@gmail.com

32
Nguyễn Thị 

Thạnh
19/01/1970 1 ĐHSP KH, TNXH

TH Trần 

Quang Diệu
Tây Sơn 376612521

thanh0321654@g

mail.com

33
Đào Thanh 

Thung
1975 0 ĐHSP KH, TNXH

TH Bình 

Thành
Tây Sơn 774447975

daothanhthung@g

mail.com

34
Cao Thị Minh 

Tâm
1978 1 ĐHSP KH, TNXH

TH Bình 

Thành
Tây Sơn 987754498

minhtambt1978@g

mail.com

35
Nguyễn Thị 

Mỹ Dung
1972 1 ĐHSP KH, TNXH

TH Bình 

Thành
Tây Sơn 393179149

nguyendungbinhth

anh@gmail.com

36
Nguyễn Thị  

Đẩu
1970 1 ĐH KH, TNXH TH Bình Hòa Tây Sơn 359943739

nguyenthidau6061

970@gmail.com

37
Nguyễn Thị  

Hạnh
1976 1 ĐH KH, TNXH TH Bình Hòa Tây Sơn 386275105

thihanh2222@gma

il.com

38 Phan Thị Nở 1976 1 ĐH KH, TNXH TH Bình Hòa Tây Sơn 372678519
phanthinotaybinh

@gmail.com

39
Nguyễn Thị  

Thiên
09/09/1968 1 ĐHSP KH, TNXH TH Tây Bình Tây Sơn 986284762

thiennguyenthi68

@gmail.com

40
Nguyễn Thị 

Thu Vân 
1972 1 ĐH KH, TNXH TH Tây Vinh Tây Sơn 385189802

nguyenthithuvan19

72tv@gmail

41
Võ Tạ Hoàng 

Hiệp 
1990 0

Trung 

cấp
KH, TNXH TH Tây Vinh Tây Sơn 934821281

hoanghiepstb@gm

ail.com

42 Trần Văn Danh 1965 0 ĐH KH, TNXH TH Tây Vinh Tây Sơn 907554955
danhtran123@gma

il.com

43
Đinh Kim 

Quang 
1970 0 ĐH KH, TNXH TH Tây Vinh Tây Sơn 397005948

kimquangtb@gmai

l.com

44 Trần Thị Lan 1966 1 ĐH KH, TNXH TH Tây An Tây Sơn 368775348
Lan0368775348@

gmail.com

45
Đỗ Thị Hồng 

Lệ
1996 1 ĐH KH, TNXH TH Tây An Tây Sơn 934746253

dothihongle0910@

gmail.com

46
Nguyễn Thị 

Mỹ Trâm
1982 1 ĐH KH, TNXH TH Bình Tân Tây Sơn 984235770

mytram8582@gma

il.com

47
Kiều Thị Mỹ 

Nữ
1990 1 ĐH KH, TNXH TH Bình Tân Tây Sơn 339594907

kieumynu90@gma

il.com

48
Nguyễn Văn 

An
1965 0 ĐH KH, TNXH TH Bình Tân Tây Sơn 383721905

nguyenvananbt196

5@gmail.com

49
Nguyễn Đức 

Bình
04/05/1977 0 ĐH KH, TNXH

 TH Bình 

Thuận
Tây Sơn 857810092

nguyenducbinhbt

@gmail.com

50 Phan Minh Lộc 20/10/1982 0 ĐH KH, TNXH
 TH Bình 

Thuận
Tây Sơn 972667127

locbt1982@gmail.

com

51
Trương Thị 

Thanh Nga
15/10/1968 1 ĐH KH, TNXH

 TH Bình 

Thuận
Tây Sơn 327706144

ngabinhthuan1968

@gmail.com

52 Hồ Thị Ngãi 21/12/1970 1 ĐH KH, TNXH
 TH Bình 

Thuận
Tây Sơn 337967118

hothingai2112@g

mail.com

53
Đinh Thị Thúy 

Sách
28/05/1976 1 Ba na ĐHTH KH, TNXH TH Vĩnh Thịnh

Vĩnh 

Thạnh
X 369793783

dinhthithuysach@

gmail.com

54
Nguyễn Thị 

Hoa
03/10/1969 1 ĐHTH KH, TNXH TH Vĩnh Thịnh

Vĩnh 

Thạnh
X 972356583

nguyenthihoa.vinht

hinh1@gmail.com

55 Đinh Thị Nữ 1971 1 Ba na ĐHSP KH, TNXH TH Vĩnh Hiệp
Vĩnh 

Thạnh
X 349216485

dinhnu.thvinhhiep

@gmail.com



56
Trương Thị 

Diên
1974 1 ĐHSP KH, TNXH TH Vĩnh Hiệp

Vĩnh 

Thạnh
X 376951388

trươngdien.thvi 

nhhiep@gmai.com

57
Nguyễn Văn 

Bảo
1973 0

ĐHSP 

GDTH
KH, TNXH

TH&THCS 

Vĩnh Hòa

Vĩnh 

Thạnh
X 973904608

baovinhhoa@gmai

l.com

58
Nguyễn Văn 

Phái
16/12/1970 0 ĐH KH, TNXH TH Vĩnh Sơn

Vĩnh 

Thạnh
X 914543545

nguyenvanphaivt2

@gmail.com

59
Trần Ngọc 

Thông
01/10/1975 0 ĐH KH, TNXH TH Vĩnh Sơn

Vĩnh 

Thạnh
X 388512612

thongbaokhang@g

mail.com

60
Nguyễn Văn 

Minh
04/06/1971 0 ĐH KH, TNXH TH Vĩnh Sơn

Vĩnh 

Thạnh
X 334971368

nguyenminhvk@g

mail.com

61
Nguyễn Thị 

Minh Tiến
15/04/1970 1

ĐHSP 

TH
KH, TNXH  TH Vĩnh Hảo

Vĩnh 

Thạnh
X 396513148

minhtienthvh@gm

ail.com

62 Đinh văn Diện 05/08/1969 0 Ba na
ĐHSP 

TH
KH, TNXH  TH Vĩnh Hảo

Vĩnh 

Thạnh
X 355918618

dienvhvt@gmail.c

om

63
Trương Thị 

Mỹ Lệ 
15/11/1980 1 ĐH KH, TNXH

TH Vĩnh 

Quang

Vĩnh 

Thạnh
X 374956777

myle.thvinhquang

@gmail.com

64
Nguyễn Thị 

Hoa
23/02/1972 1 ĐH KH, TNXH

TH Vĩnh 

Quang

Vĩnh 

Thạnh
X 869146124

nguyenhoa.thvinhq

uang@gmail.com

65
Đinh Thị Mỹ 

Dung 
1979 1 ĐH KH, TNXH

TH&THCS 

Vĩnh Thuận

Vĩnh 

Thạnh
X 373124950

dinhthimydung05

@gmail.com

66
Trần Thị 

Thanh Hiệp
1975 1 ĐH KH, TNXH

TH&THCS 

Vĩnh Thuận

Vĩnh 

Thạnh
X 395080780

hiepvinhthuan@ya

hoo.com.vn

67 Phan Thị Hoa 1973 1 ĐHSPTH KH, TNXH
TH thi trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 334704112

phanhoa12111973

@gmail.com

68
Phan Công 

Thịnh
1970 0 ĐHSPTH KH, TNXH

TH thi trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 398397803

thinhphan1970@g

mail.com

Danh sách này gồm có 68 người./.
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